	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1
 NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

(Kèm theo Thông báo: 1499/TB-ĐHQN ngày 16/8/2022 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Quy Nhơn)
	TT
	Ngành/chuyên ngành
	Mã số
	Chỉ tiêu năm 2022 

	
	
	
	

	1
	Chính trị học
	8310201
	30

	2
	Đại số và lí thuyết số
	8460104
	25

	3
	Địa lí tự nhiên
	8440217
	20

	4
	Hóa lí thuyết và hóa lí
	8440119
	25

	5
	Hóa vô cơ
	8440113
	30

	6
	Kế toán
	8340301
	30

	7
	Kỹ thuật điện
	8520201
	15

	8
	Kỹ thuật viễn thông
	8520208
	15

	9
	Khoa học dữ liệu
	8460108
	20

	10
	Khoa học máy tính
	8480101
	20

	11
	Lịch sử Việt Nam
	8229013
	20

	12
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục thể chất
	8140111
	30

	13
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
	8140111
	50

	14
	Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục Tiểu học
	8140110
	40

	15
	Ngôn ngữ Anh
	8220201
	25

	16
	Ngôn ngữ học
	8229020
	20

	17
	Phương pháp toán sơ cấp
	8460113
	30

	18
	Quản lý giáo dục
	8140114
	50

	19
	Quản lý kinh tế
	8310110
	50

	20
	Quản trị kinh doanh
	8340101
	50

	21
	Sinh học thực nghiệm
	8420114
	25

	22
	Toán giải tích
	8460102
	25

	23
	Văn học Việt Nam
	8220121
	30

	24
	Vật lý chất rắn
	8440104
	25

	Tổng chỉ tiêu tuyển sinh
	700



